
 

Biểu số 003.N/BCB-NV​
Ban hành kèm theo Nghị định số 
139/2026/NĐ-CP ngày 
07/4/2026​
Ngày nhận báo cáo:​
Ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp sau 
năm báo cáo 

TỶ LỆ CƠ QUAN CHÍNH 
QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC 
CẤP CÓ LÃNH ĐẠO CHỦ 

CHỐT LÀ NỮ​
Có tại ngày 31 tháng 12 năm …… 

Đơn vị báo cáo:​
Bộ Nội vụ​
Đơn vị nhận báo cáo:​
Cục Thống kê, Bộ 
Tài chính 

 

 Mã 
số 

Cấp tỉnh Cấp xã 

Tổng 
số (Cơ 
quan) 

Trong đó: 
Cơ quan có 

lãnh đạo 
chủ chốt là 

nữ (Cơ 
quan) 

Tỷ lệ cơ 
quan có 
lãnh đạo 

chủ chốt là 
nữ (%) 

Tổng 
số (Cơ 
quan) 

Trong đó: 
Cơ quan có 

lãnh đạo 
chủ chốt là 

nữ (Cơ 
quan) 

Tỷ lệ cơ 
quan có 
lãnh đạo 

chủ chốt là 
nữ (%) 

(A) (B) (1) (2) (3) = (2:1) x 
100 (4) (5) (6) = 

(5:4)x100 

1. Hội đồng 
nhân dân 01             

2. Ủy ban nhân 
dân 02             

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày…..tháng….năm…..​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 
Biểu số 003.N/BCB-NV: Tỷ lệ cơ quan chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo 
chủ chốt là nữ 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
Cơ quan chính quyền địa phương bao gồm: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các 
cấp. Đối với chính quyền đô thị không tổ chức Hội đồng nhân dân phường sẽ không bao 
gồm Hội đồng nhân dân ở các cấp này. 
Lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp bao gồm Chủ tịch 
và Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. 
2. Cách ghi biểu 



- Cột 1: Ghi tổng số Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
- Cột 2: Ghi tổng số Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có lãnh đạo chủ chốt 
là nữ. 
- Cột 3: Ghi tỷ lệ cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có lãnh đạo chủ 
chốt là nữ. 
- Cột 4: Ghi tổng số Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã. 
- Cột 5: Ghi tổng số Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã có lãnh đạo chủ chốt là 
nữ. 
- Cột 6: Ghi tỷ lệ cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã có lãnh đạo chủ 
chốt là nữ. 
- Thời điểm, thời kỳ số liệu: Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm báo cáo. 
- Giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất (nếu có). 
3. Nguồn số liệu 
Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. 
 


